	


	
	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: Tiếng Anh KHỐI 9

	TUẦN
	BÀI DẠY
(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học
(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	HỌC KỲ I

	1
29/8/2022-
10/9/2022
	Giới thiệu môn học + Ôn tập các thì và các cấu trúc trọng tâm đã học
	
	
	2 tiết
	

	2
12/09/2022-17/09/2022
	ND: Chủ đề 1 Personal Information (Unit 1– HĐ 1,2 Getting started, Listen and read; Speak + Listen)
KT: - Các hoạt động trong chuyến viếng thăm của người bạn qua thư
- Giới thiệu bản thân và trao đổi với một người bạn mới, bài nghe về chuyến đi tham quan của một người bạn qua thư tại Mỹ
KN: Đọc và lấy thông tin, đối thoại và nghe chọn tranh phù hợp
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	3
19/09/2022-24/09/2022
	ND: Chủ đề 1 Personal Information (Unit 1– HĐ 3,4 Read, Write)
KT: -Thông tin về quốc gia Malaysia
- Biết viết thư kể lại việc đi thăm họ hàng/ bạn bè
KN: Đọc và xác định thông tin chính của đoạn văn, và biết viết 1 lá thư thân mật
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	4
26/09/2022-01/10/2022 
	ND Chủ đề 1 Personal Information (Unit 1– HĐ 5 Language Focus + Unit 2 – HĐ 1 Getting started, Listen and read)
KT: Câu mơ ước hiện tại, ôn tập thì Quá Khứ Đơn, kiến thức về áo dài trang phục truyền thống Việt Nam
KN:  Biết viết câu mơ ước ở hiện tại, nói lại những việc đã xảy ra với thì Quá khứ đơn, biết lấy thông tin để trả lời về bài đọc về áo dài.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	5
03/10/2022-08/10/2022
	ND Chủ đề 1 Personal Information (Unit 2 – HĐ 2,3 Speak + Listen, Read)
KT: Trình bày ý kiến và sở thích về trang phục cá nhân, nghe 1 bản thông báo nơi công cộng.
- Bài đọc về trang phục jeans.
KN: Biết cách hỏi và trả lời về sở thích trang phục, có thể nghe mô tả vể trang phục và chọn tranh đúng theo mô tả
- Biết đọc và lấy thông tin chính về trang phục jeans.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	6
10/10/2022-15/10/2022
	ND Chủ đề 1 Personal Information (Unit 2 – HĐ 4,5 Write, Language Focus)
KT: - Viết 1 đoạn văn trình bảy quan điểm về trang phục cho học sinh, câu bị động.
KN: - Biết trình bày quan điểm về trang phục phù hợp cho học sinh, biết diễn đạt câu dưới dạng bị động.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 1
(Từ vựng unit 1+ Câu mơ ước) (Từ vựng unit 2 + Câu bị động)

	7
17/10/2022-22/10/2022
	ND Chủ đề 1 Personal Information (Unit 3 – HĐ 1,2 Getting started, Listen and read; Speak + Listen)
KT: Tìm hiểu các hoạt động của 1 chuyến đi chơi về miền quê.
- Hỏi đáp về làng quê, bài nghe mô tả vị trí 1 làng quê trên bản đồ. 
KN: Có thể đọc hiểu 1 đoạn văn về chuyến đi chơi về miền quê
-Biết hỏi vả trả lời các câu hỏi về làng quê, có thể nghe mô tả và điền thông tin vào đúng vị trí trên bản đồ. 

	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	8
24/10/2022-29/10/2022
	ND Chủ đề 1 Personal Information (Unit 3 – HĐ 3,4 Read, Write)
KT: - Bài đọc về cuộc sống ở miền quê của một sinh viên trao đổi tại Mỹ.
- Bài viết về 1 chuyến đi dã ngoại.
KN: - Đọc hiểu thông tin về cuộc sống ở miền quê.
- Biết viết về 1 chuyến đi dã ngoại.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	9
31/10/2022-05/11/2022
	ND Chủ đề 1 Personal Information (Unit 3 – HĐ 5 Language Focus) + 
Chủ đề 2: Education 
(Unit 4 – HĐ 1 Getting started, Listen and read)
KT: Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, ôn tập câu mơ ước ở hiện tại, giới từ chỉ thời gian, đọc bài đối thoại sau bài kiểm tra tiếng Anh giữa hai người bạn
KN: Biết sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả và câu mơ ước ở hiện tại, dùng đúng các giới từ chỉ thời gian, hiểu và kể lại được diễn biến bài kiểm tra tiếng Anh giữa giám khảo và thí sinh
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	10
07/11/2022- 12/11/2022
	ND Chủ đề 2 Education 
(Unit 4 – HĐ 2,3 Speak + Listen, Read)
KT: Trao đổi thảo luận nhóm 3 bạn về khóa học tiếng Anh ở trường mình yêu thích,  bài nghe về quá trình học tiếng Anh của một học sinh, các mẫu quảng cáo về các khóa học tiếng Anh 
KN: Biết đưa lời khuyên hoặc thuyết phục người khác, có thể nghe chọn thông tin đúng/ sai về việc học Tiếng Anh
-Có thể đọc và lấy thông tin về 1 khóa học

	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 2
(Từ vựng unit 3 + So/ Because
unit 4 + Reported Speech )

	11
14/11/2022- 19/11/2022
	ND Chủ đề 2 Education 
(Unit 4 – HĐ 4,5 Write, Language Focus)
KT: - Lá thư trang trọng hỏi xin thông tin về khóa học, câu tường thuật
KN: -Biết viết thư yêu cầu thông tin về 1 khóa học, biết tường thuật lại lời nói của người khác
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	12
21/11/2022- 26/11/2022
	Revision Units 1-4  + 45-minute test
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	2 tiết
	Kiểm tra giữa kì hệ số 2 - Từ vựng  *Units 1 + 2
Câu mơ ước, câu bị động, Used to/ be used to, Present Perfect Past Simple
*Units 3 + 4
Adverb Clauses of result, Reported speech, If (Type 1), Present Wish

	13
28/11/2022- 03/12/2022
	ND Chủ đề 3 Community 
(Unit 5 – HĐ 1,2 Getting started, Listen and read; Speak + Listen)
KT: -Bài đọc về sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng
- Các chương trình TV
- Bài nghe về các mốc thời gian quan trọng trong sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng
KN: -Biết đọc lấy thông tin về các phương tiện thông tin đại chúng
-Biết hỏi và trả lời về chương trình TV và trình bày ý kiến cá nhân
-Có thể nghe và điền về lịch sử các phương tiện thông tin đại chúng
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	14
05/12/2022- 10/12/2022
	ND Chủ đề 3 Community 
(Unit 5 – HĐ 3,4 Read, Write)
KT: -Bài diễn đàn về những tiện ích và hạn chế của mạng Internet, trình bày được các hạn chế và lợi ích của Internet
KN: - Đọc hiểu các nhận xét của độc giả trên một diễn đàn
- Biết viết về những tiện ích và hạn chế của mạng Internet.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	15
12/12/2022- 17/12/2022
	 ND Chủ đề 3: Community 
(Unit 5 – HĐ 5 Language Focus) + Revision
KT: Câu hỏi đuôi, kiến thức trọng tâm ôn thi HK1
KN: Biết dùng câu hỏi đuôi thay cho câu hỏi Yes/ No
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 3
Unit 4,5 : Reported speech, If (Type 1), Present Wish; Tag questions

	16
19/12/2022- 24/12/2022
	Revision for 1st semester exam
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	2 tiết
	

	17
26/12/2022- 31/12/2022
	1st semester exam
(KIỂM TRA HK1)
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	
	

	18
02/01/2023- 07/01/2023
	1st semester exam
(KIỂM TRA HK1)
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I hệ số 3 – Từ vựng  Units 1-5, ngữ pháp trọng tâm HK1 theo hướng dẫn của PGD

	19
09/01/2023- 14/01/2023
	Sửa bài thi 
	
	
	2 tiết
	

	HỌC KỲ II               

	1
16/01/2023-28/01/2023

	ND Chủ đề 4 Health 
(Unit 6 – HĐ 1,2 Getting started, Listen and read; Speak + Listen)
KT: Bài đọc về các vấn đề liên quan đến môi trường thông qua hoạt động của nhóm tình nguyện, thảo luận các cách bảo vệ môi trường, bài nghe về những cách mà đại dương bị ô nhiễm
KN: Có thể đọc lấy thông tin về các hoạt động bảo vệ môi trường của một nhóm tình nguyện
-Biết thuyết phục người khác làm việc gì đó nhằm bảo vệ môi trường
-Có thể nghe các nguyên nhân gây ô nhiễm đại dương
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	( Nghỉ Tết âm lịch từ 18/01/2023- 26/01/2023 )

	2
30/01/2023- 04/02/2023
	ND Chủ đề 4: Health 
(Unit 6 – HĐ 3,4 Read, Write)
KT: - Đọc bài thơ về ý thức bảo vệ môi trường
- Viết lá thư trang trọng để than phiền, phàn nàn.
KN: - Hiểu được ý thức về bảo vệ môi trường của tác giả thông qua bài thơ
- Biết viết lá thư trang trọng để than phiền, phàn nàn.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	3
06/02/2023- 11/02/2023
	ND Chủ đề 4 Health 
(Unit 6 – HĐ 5 Language Focus) + (Unit 7 – HĐ 1 Getting started, Listen and read) 
KT: Trạng từ và tính từ, bài đối thoại giữa hai người hang xóm về cách tiết kiệm năng lượng
KN: Biết xác định nội dung chính trong đoạn hội thoại về chủ đề tiết kiệm năng lượng

	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	4
13/02/2023- 18/02/2023
	ND Chủ đề 4 Health 
(Unit 7 – HĐ 2,3 Speak + Listen, Read)
KT: - Các cách gợi ý, đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng và cách đáp lại, bài nghe về năng lượng mặt trời.
- Bài đọc về các cách tiết kiệm năng lượng.
KN: -Biết cách gợi ý, đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng và cách đáp lại, nghe thông tin về năng lượng mặt trời.
-Đọc và nắm thông tin về các cách tiết kiệm năng lượng.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 1
(Từ vựng unit 6 + Adjective/ Adverb, so/ because/ because of)

	5
20/02/2023-25/02/2023
	ND Chủ đề 4: Health 
(Unit 7 – HĐ 4,5 Write, Language Focus)
KT: - Bài diễn văn đơn giản về vấn đề tiết kiệm năng lượng, các cách đưa ra gợi ý, đề nghị, các ngữ động từ
KN: -Biết soạn thảo một bài diễn văn đơn giản, biết đề nghị ai đó làm 1 việc gì, sử dụng được các ngữ động từ phổ biến
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	6
27/02/2023- 04/03/2023
	ND Chủ đề 5 Recreation 
(Unit 8 – HĐ 1,2 Getting started, Listen and read; Speak + Listen)
KT: -Bài đọc về các ngày lễ trong năm
- Các cách đưa lời khen và đáp lại
KN: -Biết xác định thông tin về các ngày lễ trong năm
-Biết cách đưa lời khen và đáp lại
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	2 tiết
	

	7
06/03/2023-11/03/2023
	ND Chủ đề 5: Recreation 
(Unit 8 – HĐ 3,4 Read, Write + HĐ 5 Language Focus) 

	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 2
(Từ vựng unit 7,8 + Making suggestions, First conditional ; Defining Relative Clauses))

	8
13/03/2023-18/03/2023
	KT: - Bài đọc về những cảm nhận nhân ngày của Cha của 3 người con
-Bức thư chia sẻ quan điểm tại sao cần có ngày lễ cho Cha và Mẹ ở VN
KN: - Đọc và nắm thông tin về cảm nhận của những người con đối với người Cha
-Biết viết thư cho bạn chia sẻ quan điểm cần có ngày lễ cho Cha và Mẹ ở VN
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	9
20/03/2023-25/03/2023

	ND Chủ đề 5: Recreation 
Chủ đề 6: The world around us 
(Unit 9 – HĐ 1,2  Getting started, Listen and read + Speak , Listen)
KT: Mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề chỉ sự tương phản,  bài đọc về các thảm họa thiên nhiên
KN: - Biết dùng MĐQH đề bổ nghĩa cho danh từ
-Có thể đọc đoạn văn về các thảm họa thiên nhiên và xác định thông tin đúng/ sai
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	10
27/03/2023- 01/04/2023
	ND Chủ đề 6: The world around us (Unit 9 – HĐ 3,4   Read + Write )
KT: - Các cách gợi ý, đề xuất về những việc nên làm khi sắp có bão, bài đọc về các thảm họa thiên nhiên 
KN: -Biết cách gợi ý, đề xuất về những việc nên làm khi sắp có bão, hiểu đoạn văn nói về các thảm họa thiên nhiên.
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	11
03/04/2023- 08/04/2023
	ND Chủ đề 6 The world around us
(Unit 9 – HĐ 5:  Language Focus) + Revision Units 8,9
KT: -Kể lại một câu chuyện theo tranh, Mệnh đề QH không xác định, Các từ nối/ liên kết 
KN: -Biết viết một câu chuyện theo tranh, biết sử dụng MĐQH không xác định để bổ sung thông tin cho danh từ, sử dụng các liên từ để nối hai câu/ mệnh đề
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	 Kiểm tra đánh giá thường xuyên lần 3 từ vựng unit 9 + Adverb clauses/ Phrases of concession
; Non-definifing Relative Clause)

	12
10/04/2023- 15/04/2023
	 45-minute test
ND Chủ đề 6 The world around us
(Unit 10 – HĐ 1,2 Getting started, Listen and read; Speak + Listen) 
KT: - Bài đọc về sự sống ngoài trái đất và đĩa bay
-Biết cách hỏi và phỏng đoán về sự tốn tại trên các hành tinh khác
-Có thể nghe được sự mô tả về đời sống trên mặt trăng
KN: -Có thể đọc lấy thông tin về đĩa bay và sự sống ngoài trái đất
-Biết cách hỏi và phỏng đoán về sự tốn tại trên hành tinh khác
-Có thể nghe được sự mô tả về đời sống trên mặt trăng

	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	2 tiết
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ hệ số 2 – Từ vựng Units 6 + 7 Adjective/ Adverb, making suggestions, Passive forms, first conditional
 Units 8 + 9
(Relative Clauses, Although  In spite of/ despite ; Connectors )

	13
17/04/2023- 22/04/2023
	ND Chủ đề 6 The world around us
(Unit 10 – HĐ 3,4 Read, Write)
KT: - Bài đọc về sự chuẩn bị cho chuyến du hành vào vũ trụ
-Bài viết giải thích và lập luận đưa dẫn chứng về sự tồn tại của UFOs
KN: - Hiểu được những việc cần làm để chuẩn bị cho chuyến du hành vũ trụ
-Biết viết giải thích và lập luận đưa dẫn chứng về sự tồn tại của UFOs
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS
	
	2 tiết
	

	14
24/04/2023 – 29/04/2023
	Chủ đề 6: The world around us
(Unit 10 – HĐ 5 Language Focus) + EXERCISES 
KT: Câu điều kiện loại 2, diễn tả những khả năng với May/ Might
KN: Diển tả điều kiện không có thật ở hiện tại và những khả năng với May/ Might

	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	
	2 tiết
	

	15
01/05/2023- 06/05/2023
	Revision for 2nd semester exam
	SGK, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng môn tiếng Anh THCS, Sách bài tập bổ trợ + đề cương do nhóm thống nhất biên soạn 
	2 tiết
	
	

	16
08/05/2023- 13/05/2023
	2nd semester exam
(KIỂM TRA HK2)
	
	
	
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ hệ số 3 – Từ vựng  Units 6 - 10, ngữ pháp trọng tâm HK1 theo hướng dẫn của PGD

	17
15/05/2023- 20/05/2023
	2nd semester exam
(KIỂM TRA HK2)
	
	
	
	



	KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN 9
	Tuần
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Yêu cầu cần đạt (3)

	
	HỌC KỲ I
	
	

	1
	Verb tenses
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	2
	Wish Sentences
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	3
	Used to/ Get used to
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	4
	Passive Forms
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	5
	Past Simple Present Perfect
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	6
	Adverb Clauses of result
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	7
	Adverb Clauses of result (Cont.)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	8
	Conditional clause (Type 1)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	9
	Reported Speech
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	10
	Reported Speech
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	11
	Reported Speech
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	12
	Adverb Clauses of reason
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	13
	Tag questions
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	14
	Verb forms
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	15
	Consolidation
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	
	HỌC KỲ II
	02
	

	1
	Adjectives & Adverbs
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	2
	Adverb clauses of reasons
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	3
	Making suggestions
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	4
	Relative Clauses (WHO)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	5
	Relative Clauses (WHOM)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	6
	Relative Clauses (WHICH)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	7
	Relative Clauses (WHOSE)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	8
	Phrasal Verbs
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	9
	Adverb clauses of concession
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	10
	Phrases of concession
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	11
	Non-definite  Relative Clauses
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	12
	Non-definite Relative Clauses
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	13
	Conditional clause (Type 2)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	14
	Conditional clauses (Types 1&2)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 



KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU LỚP 9
	Tuần
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Yêu cầu cần đạt (3)

	
	HỌC KỲ I
	
	

	1
	Verb tenses
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	2
	Wish Sentences
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	3
	Used to/ Get used to
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	4
	Passive Forms
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	5
	Past Simple Present Perfect
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	6
	Adverb Clauses of result
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	7
	Adverb Clauses of result (Cont.)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	8
	Conditional clause (Type 1)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	9
	Reported Speech
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	10
	Reported Speech
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	11
	Reported Speech
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	12
	Adverb Clauses of reason
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	13
	Tag questions
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	14
	Verb forms
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	15
	Consolidation
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	
	HỌC KỲ II
	02
	

	1
	Adjectives & Adverbs
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	2
	Adverb clauses of reasons
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	3
	Making suggestions
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	4
	Relative Clauses (WHO)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	5
	Relative Clauses (WHOM)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	6
	Relative Clauses (WHICH)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	7
	Relative Clauses (WHOSE)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	8
	Phrasal Verbs
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	9
	Adverb clauses of concession
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	10
	Phrases of concession
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	11
	Non-definite Relative Clauses
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	12
	Non-definite Relative Clauses
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	13
	Conditional clause (Type 2)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 

	14
	Conditional clauses (Types 1&2)
	02
	Vận dụng được cấu trúc ngữ pháp đã học 


· Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	[bookmark: _Hlk81251575]Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45’
	Tuần 12
	Từ Unit 1 -> Unit 4
	Làm bài viết 

	Cuối Học kỳ 1
	60’
	Tuần 17
	Từ Unit 1 -> Unit 5
	Làm bài viết

	Giữa Học kỳ 2
	45’
	Tuần 12
	Từ Unit 6 -> Unit 9
	Làm bài viết

	Cuối Học kỳ 2
	60’
	Tuần 16
	Từ Unit 6 -> Unit 10
	Làm bài viết
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	Week
	Contents 
	Periods/ week
	Aims

	1
29/8/2022-
10/9/2022
	Introduction & Revision
Starter Unit a,b,c + Workbook
	06
	 Sports/ daily routines, present simple, adverbs of frequency, question words
Prepositions of place/ time
Pronoun/ possessive case
Countable/ Uncountable, plurals
Definite and indefinite articles

	2
12/09/2022-17/09/2022
	Module 1 a, b ; Module 1 d,e
	06
	Read for specific information
Present Simple & Present Progressive
Presentation on body language
Prepositional phrases
Character Adjectives
Adjective formation
V-ing and Infinitives
Write a short article
Give personal information, express feelings

	3
19/09/2022-24/09/2022
	Module 1 c, f ; Self check + WB
	06
	Write a short message, read for specific information, match synonyms, write a poem

	4
26/09/2022-01/10/2022 
	Module 2 a, b; Module 2 d,e
	06
	Read for specific information, gist
Past Simple & Past Progressive
Prepositional phrases
Subject/ Object questions
used to/ would/ simple past
Phrasal verbs with TURN
Noun formation
Give a presentation
Write a short paragraph

	5
03/10/2022-08/10/2022
	Module 2 c, f ; Self check + WB
	06
	Write a story, read for detail understanding

	6
10/10/2022-15/10/2022
	Revision + 15-minute Test + Correction
	06
	 

	7
17/10/2022-22/10/2022
	Module 3 a, b + WB, Module 3 d,e
	06
	Read and listen for specific information
Present perfect & Past Simple
Listen for the context of the dialogue
Read and listen for gist
Present Perfect Progressive
Phrasal verbs with GO
Form verbs from Adjectives
Write a short paragraph
Learning language expressing admiration

	8
24/10/2022-29/10/2022
	Module 3 c, f ; Self check + WB
	06
	Use adjectives, write a review
Learn about food allergies
Prepositional phrases
Give a presentation using IT

	9
31/10/2022-05/11/2022
	Module 4 a, b ; Module 4 d,e
	06
	Read for detailed comprehension/ specific information
Comparatives/ superlatives
Write about your best friends
Listen for specific information
So/ Such/ Too/ Enough
Write about fashion, traditional costumes
Asking for and giving advice
Word stress, weak forms

	10
07/11/2022- 12/11/2022
	Module 4 c, f ; Self check + WB
	06
	Listen and read for gist
Read for specific information
Write a letter of advice
Phrasal verbs with PUT
Give a presentation

	11
14/11/2022- 19/11/2022
	Review for 45-minute Test, Culture
	06
	 

	12
21/11/2022- 26/11/2022
	45-minute Test + Correction, 
	06
	 

	13
28/11/2022- 03/12/2022
	Module 5 a, b + WB, Module 5 d,e
	06
	Read for lexical-grammatical structure
Past perfect & Past Perfect Progressive
Phrasal verbs with TAKE
Write an email
Listen/ Read for specific information
Some/ Any/ Every/ No, Compounds
Write a short paragraph
Read for gist
Write an article
Vocabulary for animal sounds
Describing past experiences
Dialogue practice
Intonations in expressions of surprise

	14
05/12/2022- 10/12/2022
	Module 5 c, f + WB, Self check + WB
	06
	Read for gist, specific information
Read for specific information
Write a story
Learn about ways animals hide
Give a presentation using IT

	15
12/12/2022- 17/12/2022
	Review for 1st-semester Exam
	06
	 

	16
19/12/2022- 24/12/2022
	First semester exam + Correction 
	06
	 

	17
26/12/2022- 31/12/2022
	Culture + songs
	06
	 

	18
02/01/2023- 07/01/2023
	THI HK1 ENGLISH 9

	
	

	HỌC KỲ II               ( Nghỉ Tết âm lịch từ 18/01/2023- 26/01/2023 )

	1
16/01/2023-28/01/2023
	Module 6 a, b ; Module 6 d, e
	06
	Read & Listen for specific information
Will/ Be going to/ Present Progressive/ Future Progressive/ Future Perfect
Phrasal verbs with RUN
Read for detailed understanding
Conditionals types 1,2,3 - wishes
Read for lexical-grammatical structure
Write a short paragraph about festivals
Learn language of expressing interest
Dialogue practice
Intonation of Tag questions

	2
06/02/2023- 11/02/2023
	Module 6 c, f; Self check + WB
	06
	Write an essay making suggestions
Learn using joining words
Read for specific information
Prepositional phrases
Give a presentation using IT

	3
13/02/2023- 18/02/2023
	Module 7 a, b ; Module 7 d, e
	06
	Read for specific/ detailed information
Must/ Have to/ Can/ Could/ Be able to/ May/ Might
Give a presentation on nanotechnology
Learn about "True Friends"
Write a short text about museums
Learn about crime
Listen and read for specific information
Dialogue practice, word stress

	4
20/02/2023-25/02/2023
	Module 7 c, f ; Self check + WB
	06
	Learn to use formal style in writing, write a for-and-against essay
Read for detailed understanding
Phrasal verbs with MAKE
Form verbs from nouns

	5
27/02/2023- 04/03/2023
	Revision + 15-minute Test + Correction
	06
	 

	6
06/03/2023-11/03/2023
	Module 8 a, b + WB, Module 8 d, e
	06
	Read for lexical-grammatical structure
The passive
Read for specific and detailed information
May/ Might/ Must/ Can't
Listen for specific information
Read for general understanding
Prepositional Phrases
Write a biography
Learn the language of describing art
Listen and read for gist
Dialogue practice
Pronunciation /j/, /dz/

	7
13/03/2023-18/03/2023
	Module 8 c, f + WB, Self check + WB
	06
	Past and present participles
Read for detailed understanding
Opposite adjectives

	8
20/03/2023-25/03/2023

	Module 9 a, b + WB, Module 9 d, e
	06
	Read for specific information/ detailed understanding
Reported speech
Listen/ Read for gist
Learn introductory verbs
Give a presentation
Form nouns from adjectives
Translate a speech
Language of asking for/ expressing negative/ positive opinions
Dialogue practice
Homophones

	9
27/03/2023- 01/04/2023
	Module 9 c, f + WB, Self check + WB
	06
	Learn to use quotations
Write a descriptive article of a person
Read for specific information
Prepositional phrases
Give a presentation

	10
03/04/2023- 08/04/2023
	Module 10 a, b + WB, Module 10 d, e
	06
	Read for specific information/ detailed understanding
Reported speech (cont.)
Listen/ Read for gist
Learn introductory verbs
Give a presentation
Form nouns from adjectives
Translate a speech
Language of asking for/ expressing negative/ positive opinions
Dialogue practice
Homophones

	11
10/04/2023- 15/04/2023
	Module 10 c, f + WB, Self check + WB
	06
	Learn to use quotations
Write a letter
Read for specific information
Prepositional phrases
Give a presentation

	12
17/04/2023- 22/04/2023
	Review for 45-minute Test
	06
	 

	13
24/04/2023 – 29/04/2023
	45-minute Test + Correction
	06
	 

	14
01/05/2023- 06/05/2023
	Consolidations 
	06
	 

	
	Review for 2nd-semester Exam
	06
	Read for specific information/ detailed understanding
Reported speech (cont.)
Listen/ Read for gist
Learn introductory verbs
Give a presentation
Form nouns from adjectives
Translate a speech
Language of asking for/ expressing negative/ positive opinions
Dialogue practice
Homophones

	15
08/05/2023- 13/05/2023
	Second Semester Exam + Correction
	06
	


	16
15/05/2023- 20/05/2023
	Culture + songs
	06
	 




	HIỆU TRƯỞNG 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TỔ TRƯỞNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)                           
	Quận 5 ngày 30 tháng 08 năm 2022
NHÓM TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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